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Câu 1: Những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống 

được gọi là  

A. sự thật. 

B. dũng cảm. 

C. khiêm tốn. 

D. tự trọng. 

Câu 2: Biểu hiện của tôn trọng sự thật là 

A. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật. 

B. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình. 

C. có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết. 

D. chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết. 

Câu 3: Tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta? 

A. Giúp con người tin tưởng nhau. 

B. Giúp con người gắn kết với nhau. 

C. Làm cho tâm hồn thanh thản. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 4: Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm 

bằng thái độ như thế nào? 

A. Dũng cảm, khéo léo, tinh tế và nhân ái. 

B. Nói thô tục nhưng đúng sự thật là được. 

C. Khéo léo, tinh tế và tránh cho biết sự thật. 



D. Không nói sự thật sợ người khác đau khổ. 

Câu 5: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật? 

A. Cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. 

B. Thường làm mất lòng người khác. 

C. Người nói thật sẽ mất lòng bạn bè. 

D. Cuộc sống trở nên tồi tệ hơn trước. 

Câu 6: Bảo vệ lẽ phải, đấu tranh, phê phán những việc làm sai trái thể hiện hành 

vi của một người 

A. xa hoa, lãng phí. 

B. cần cù, siêng năng. 

C. tiết kiệm, khiêm tốn. 

D. tôn trọng sự thật. 

Câu 7: Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi của người luôn tôn trọng sự thật? 

A. Nhặt được của rơi trả người đánh mất. 

B. Không coi cóp trong giờ kiểm tra. 

C. Không nói dối. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 8:  Hành vi thể hiện của người không tôn trọng sự thật là 

A. giả vờ ốm để không phải đi học. 

B. nói dối mẹ đi học thêm, để đi chơi game. 

C. tung tin bịa đặt nói xấu bạn trên facebook. 

D. cả A, B, C. 



Câu 9: Trong giờ kiểm tra em phát hiện bạn A đang sử dụng tài liệu trong giờ. 

Trong tình huống này em sẽ làm gì? 

A. Coi như không biết, không phải việc của mình. 

B. Bắt chước bạn để đạt điểm cao. 

C. Nói với bạn cho mình xem cùng. 

D. Khuyên bạn không được làm như vậy. 

Câu 10: Câu tục ngữ: “Một lần bất tín, vạn lần bất tin” ý nói về một người 

A. được người khác tin tưởng. 

B. thờ ơ, hời hợt với người khác. 

C. không được người khác tin nữa. 

D. luôn được người khác tôn trọng. 

Câu 11: Cuộc tranh luận đang xảy ra giữa các bạn trong lớp N, cùng một sự việc 

mà các bạn đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau. Nếu em là N, em sẽ làm gì? 

A. Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe ai. 

B. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo. 

C. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình. 

D. Lắng nghe, phân tích để chọn ý kiến đúng nhất.    

Câu 12: Trên đường đi học về em nhặt được 1 chiếc ví trong đó có 4 triệu và các 

giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 

A. Lấy tiền trong chiếc ví đó đi mua những thứ mình thích. 

B. Mang tiền về cho bố mẹ, để mua đồ dùng trong gia đình. 

C. Mang đến đồn công an để họ tìm người mất và trả lại. 

D. Lấy hết tiền trong ví, rồi vứt chiếc ví đó vào thùng rác. 



Câu 13: Tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống gọi là  

A. tự tin.  

B. tự kỉ. 

C. tự chủ. 

D. tự lập. 

Câu 14:  Một trong những biểu hiện của tính tự lập là 

A. không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. 

B. dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống. 

C. luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được. 

D. tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công. 

Câu 15: Người có tính tự lập họ sẽ nhận được điều gì? 

A. Thành công trong cuộc sống. 

B. Mọi người tôn trọng. 

C. Trưởng thành hơn. 

D. Cả A, B, C. 

Câu 16: Hành động nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập? 

A. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình. 

B. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc 

nhở. 

C. Gặp bài toán khó, V giở ngay phần hướng dẫn giải ra chép mà không chịu suy 

nghĩ. 

D. Làm việc nhóm nhưng T không tự giác mà luôn trông chờ, ỷ lại vào các bạn. 



Câu 17: Câu tục ngữ: “Tự lực cánh sinh” nói đến điều gì? 

A. Đoàn kết.  

B. Trung thực. 

C. Tự lập. 

D. Tiết kiệm. 

Câu 18: Câu tục ngữ: “Muốn ăn phải lăn vào bếp” nói đến điều gì? 

A. Đoàn kết.  

B. Trung thực. 

C. Tự lập. 

D. Tiết kiệm. 

Câu 19: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tính tự lập? 

A. Không thể thành công nếu chỉ dựa trên sự giúp đỡ của người khác.  

B. Tính tự lập chỉ cần thiết đối với những trẻ em không còn cha mẹ. 

C. Người tự lập là người biết suy nghĩ và hành động độc lập. 

D. Người tự lập thường thành công trong cuộc sống dù phải trải qua gian khổ. 

Câu 20: Hành động nào dưới đây không thể hiện có tính tự lập? 

A. D nhờ bạn chép bài trên lớp hộ khi mình bị ốm. 

B. K ở nhà chơi, thường xin tiền bố mẹ đi tụ tập bạn bè. 

C. Tự giặt quần áo của mình không cần ai nhắc nhở. 

D. Nhà H ở xa trường nhưng bạn luôn đi học đúng giờ. 

Câu 21: Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với 

nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế 



giới. Anh hiện là chủ tịch và CEO tổ chức quốc tế Life Without Limbs, Giám đốc 

công ty thái độ sống Attitude Is Altitude. Nick viết bằng 2 ngón chân trên bàn 

chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh cũng học 

cách ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện 

thoại, cạo râu, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả nhảy dù. Câu chuyện của Nick nói 

lên đức tính gì? 

A. Tự lập. 

B. Tự do. 

C. Tự tin. 

D. Khiêm tốn. 

Câu 22: Bác Hồ ra đi cứu nước bằng đôi bàn tay trắng. Bác một mình bôn ba, 

bươn chải ở nước ngoài. Bác tự học ngoại ngữ, tự đi làm nuôi sống bản thân. 

Ngay cả sau này, khi đã trở thành lãnh tụ của dân tộc. Bác vẫn tự mình làm tất cả. 

Từ trồng rau, nuôi cá…cho đến mọi sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Bác đều 

tự lo liệu mà không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Việc làm này, thể hiện đức 

tính nào của Bác? 

A. Bác là người vĩ đại. 

B. Bác là người tự lập. 

C. Bác là một anh hùng. 

D. Bác là người khiêm tốn. 

Câu 23: Biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm 

mạnh, điểm yếu…của bản thân được gọi là 

A. thông minh. 

B. tự nhận thức về bản thân. 

C. có kĩ năng sống. 

D. tự trọng. 



Câu 24: Tự nhận thức về bản thân sẽ giúp chúng ta 

A. sống tự do và không cần phải quan tâm tới bất kì ai. 

B. bình tĩnh, tự tin hơn lôi cuốn sự quan tâm của người khác. 

C. để mình sống không cần dựa dẫm vào người xung quanh. 

D. biết rõ những mong muốn, những khả năng, khó khăn của bản thân. 

Câu 25: Biết nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân mình (về khả năng, thái độ, 

hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu…) là nội dung của khái niệm nào dưới 

đây? 

A. Tự nhận thức về bản thân. 

B. Tố chất thông minh. 

C. Đánh giá bản thân. 

D. Lòng tự trọng. 

Câu 26: Để nhận thức đúng về bản thân chúng ta chúng ta cần phải làm gì? 

A. Thân thiện, tích cực tham gia các hoạt động để rèn luyện phát triển bản thân. 

B. Đánh giá bản thân qua thái độ, hành vi, kết quả trong hành động, tình huống cụ 

thể. 

C. So sánh nhận xét của người khác về mình với tự đánh giá của mình. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 27: Tự nhận thức đúng về bản thân không phải là điều dễ dàng mà cần phải  

A. qua rèn luyện. 

B. qua nhiều biến cố. 

C. có sự lựa chọn đúng đắn. 

D. có quyết định đúng đắn. 



Câu 28: Quan điểm nào dưới đây không đúng khi nói về tự nhận thức bản thân? 

A. Mỗi người có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. 

B. Mỗi người không ai giống nhau hoàn toàn. 

C. Mỗi người đều có mặt tốt và tự hào giống nhau. 

D. Mỗi người có hạn chế, yếu kém riêng của mình. 

Câu 29: H là một học sinh tiêu biểu của lớp. Thầy cô và các bạn yêu quí H vì bạn 

học giỏi, thân thiện và khiêm tốn. Mỗi ngày, H dành thời gian để ghi nhật kí. H 

cũng thường xuyên trao đổi với người thân, thầy cô, bạn bè về bản thân, về cuộc 

sống và lắng nghe ý kiến của mọi người để điều chỉnh bản thân. Bên cạnh đó, H 

còn tham gia các hoạt động, thử thách mới để khám phá bản thân. Việc làm này 

thể hiện H là người luôn 

A. tự cao tự đại. 

B. tự tin với bản thân. 

C. tự nhận thức bản thân. 

D. muốn lấy lòng người khác. 

Câu 30: N luôn muốn mình học giỏi như bạn A,  nhưng N nghĩ rằng đó là điều rất 

khó với mình, vì bạn cho rằng những người học giỏi là những người có tố chất 

thông minh. Vì vậy không thông minh có cố gắng mấy cũng không thể học giỏi 

được. Nếu là bạn của N em sẽ khuyên bạn 

A. nên cố gắng vì mỗi người có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. 

B. thôi đừng cố công vô ích vì mình không có tố chất thông minh. 

C. nên biết thân biết phận của mình, đừng mong ước viễn vong nữa. 

D. nên tìm cách lấy lòng A, để A cho nhìn bài trong giờ kiểm tra. 

 


